
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND 

 

Bình Yên, ngày       tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các nơi tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, 

bạo lực gia đình trên địa bàn xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Bình đẳng giới năm 2006; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 18/9/2026 của Ủy ban nhân xã 

Bình Yên về triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Bình Yên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các nơi tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, 

bạo lực gia đình trên địa bàn xã Bình Yên, gồm các địa điểm sau: 

1. Nơi tạm lánh số 01: Trạm Y tế xã Bình Yên, địa chỉ: Thôn Trung Tâm, 

xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên.  

2. Nơi tạm lánh số 02: Điểm Trạm Bình Yên 1, địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, 

xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên.  

3. Nơi tạm lánh số 03: Điểm Trạm Bình Yên 2, địa chỉ: Thôn Thanh Định, 

xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên.  

4. Nơi tạm lánh số 04: Điểm Trạm Bình Yên 3, địa chỉ: Thôn Làng Quặng, 

xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Thành lập Tổ vận hành nơi tạm lánh trên địa bàn xã gồm các ông, bà 

có tên sau: 

- Ông Ngô Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng; 

- Bà La Thị Thủy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Tổ phó Thường trực; 

- Ông Lê Văn Thư, Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Yên, Tổ phó; 
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- Ông Lương Văn Thiều, Trưởng Công an xã, Thành viên; 

- Ông Ma Thịnh Giáp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Thành viên; 

- Ông Hoàng Ngọc Linh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Thành viên; 

- Bà Ma Thị Loan, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ - Chủ tịch Hội LHPN xã, 

Thành viên; 

- Ông Dương Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Chủ tịch Hội Nông 

dân xã, Thành viên; 

- Ông Nguyễn Công Đốc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ - Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh xã, Thành viên; 

- Bà Bàn Thị Oanh, Phó Chủ tịch UB MTTQ - Bí thư Đoàn TN Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Thành viên; 

- Các ông (bà) Trưởng thôn 14 thôn trên địa bàn xã. 

Điều 3. Đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ và đường dây liên lạc trong trường hợp khẩn cấp: 

1. Nơi tạm lánh số 01: Trạm Y tế xã Bình Yên, địa chỉ: Thôn Trung Tâm, 

xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Bà Vũ Thị Huế, Viên chức Trạm Y tế xã Bình Yên. Số điện thoại: 

0345.382.723 

- Ông Hà Quang Tài, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Yên. Số 

điện thoại: 0967.470.222 

2. Nơi tạm lánh số 02: Điểm Trạm Bình Yên 1, địa chỉ: thôn Quyết Tâm, 

xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên.  

- Bà Hoàng Thị Yến , Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Yên. Số 

điện thoại: 0375.610.060 

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Viên chức Trạm Y tế xã Bình Yên, Phụ trách 

Điểm Trạm Bình Yên 1. Số điện thoại 0337302696 

3. Nơi tạm lánh số 03: Điểm Trạm Bình Yên 2, địa chỉ: Thôn Thanh Định, 

xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên.  

 - Bà Ma Thị Thoa , Chuyên viên biệt phái Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Yên. 

Số điện thoại: 0988.308.214 

- Bà Triệu Thị Gấm, Viên chức Trạm Y tế xã Bình Yên, Phụ trách Điểm 

Trạm Bình Yên 2. Số điện thoại: 0383.354.197 

4. Nơi tạm lánh số 04: Điểm Trạm Bình Yên 3, địa chỉ: Thôn Làng Quặng, 

xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên.  
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 - Bà Ma Thị Tâm, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Yên. Số điện 

thoại: 0392.799.820 

- Bà Luân Thị Len, Viên chức Trạm Y tế xã Bình Yên, Phụ trách Điểm Trạm 

Bình Yên 3. Số điện thoại: 0973.306.954 

Điều 4. Nhiệm vụ của nơi tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, 

bạo lực gia đình. 

1. Tiếp nhận người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình đến tạm lánh theo 

quy định của pháp luật. 

2. Bố trí nơi tạm lánh an toàn; cung cấp nước uống, lương thực, nhu yếu 

phẩm thiết yếu và các điều kiện sinh hoạt tối thiểu trong thời gian tạm lánh. 

3. Thực hiện sơ cứu ban đầu đối với trường hợp bị thương nhẹ; phối hợp 

với Trạm Y tế xã hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để đưa người bị bạo lực đi 

cấp cứu, điều trị khi cần thiết. 

4. Hỗ trợ, tư vấn tâm lý; cung cấp thông tin về quyền, nghĩa vụ của người 

bị bạo lực, các biện pháp bảo vệ, dịch vụ hỗ trợ và chính sách của Nhà nước. 

5. Phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Trưởng 

các thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc bảo vệ, hỗ trợ 

và can thiệp đối với người bị bạo lực theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bình đẳng 

giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

7. Giữ bí mật thông tin cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật gia đình và các 

thông tin khác có liên quan đến người được hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

8. Thực hiện chế độ ghi chép, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của nơi 

tạm lánh theo quy định; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Uỷ ban nhân dân xã và 

cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ vận hành nơi tạm lánh 

1. Nhiệm vụ của Tổ vận hành 

a) Các thành viên Tổ vận hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của 

các thành viên do Tổ trưởng phân công. Trong quá trình hoạt động, Tổ trưởng sử dụng 

con dấu của Ủy ban nhân dân xã, Tổ phó thường trực sử dụng con dấu của Phòng Văn 

hóa - xã hội.   

b) Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan thường trực của Tổ vận hành, có trách 

nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của nơi tạm lánh và sử dụng bộ máy của mình 

để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.  

c) Tổ vận hành chịu trách nhiệm chung trong việc duy trì hoạt động thường xuyên 

của nơi tạm lánh; bảo đảm công tác ứng trực nhằm kịp thời tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ 
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các đối tượng; chủ động thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, 

Trạm Y tế xã và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để xử lý các vụ việc phát 

sinh; thực hiện tư vấn tâm lý, hỗ trợ ban đầu và kịp thời chuyển tuyến đến các cơ sở 

bảo trợ, cơ sở y tế chuyên môn khi vượt quá thẩm quyền hoặc chuyên môn kỹ thuật.  

d) Theo dõi, tổng hợp số liệu, định kỳ báo cáo tình hình và chủ động tham mưu, 

đề xuất giải pháp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

đ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã và trước pháp luật về việc quản 

lý, vận hành nơi tạm lánh được giao. 

2. Nhiệm vụ của đầu mối hỗ trợ tại nơi tạm lánh 

a) Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực trên 

cơ sở giới, bạo lực gia đình theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và giữ bí 

mật thông tin của người được hỗ trợ trong thời gian tạm lánh. 

c) Kịp thời thông báo cho Công an xã, Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền khi phát hiện hành vi bạo lực, nguy cơ tiếp tục xảy ra bạo lực 

hoặc các trường hợp cần áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp. 

d) Phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, các 

Trưởng xóm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc hỗ trợ, bảo 

vệ, tư vấn và can thiệp đối với người bị bạo lực. 

đ) Không thu bất kỳ khoản phí nào đối với người được tiếp nhận, hỗ trợ tại 

nơi tạm lánh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

e) Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao đúng mục đích; 

bảo đảm điều kiện hoạt động của nơi tạm lánh. 

g) Thực hiện chế độ ghi chép, thống kê, báo cáo theo quy định. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa -Xã hội, 

Trưởng phòng Kinh tế, Công an xã, Trạm Y tế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã, các cơ quan, đơn vị, các thôn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Trang thông tin điện tử xã (công khai); 

- Lưu: VT, VHXH. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hoài 
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